
  ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH BÌNH ĐỊNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         ——————                                               —————————————— 

Số:           /UBND-VX                       Bình Định, ngày           tháng    5   năm 2021 
V/v mua sắm bàn, ghế học 

sinh cho các trường TH, 

THCS trên địa bàn thị xã An 

Nhơn năm 2021. 
                                       

       Kính gửi:    

- Sở Tài chính; 

- UBND thị xã An Nhơn. 

                                                      

         Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1417/STC-QLNS 

ngày 20/5/2021 và đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 

147/TTr-UBND ngày 28/4/2021 về việc xin chủ trương mua sắm bàn, ghế học sinh 

cho các trường TH, THCS trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2021; Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến  như sau: 

 1. Đồng ý về chủ trương cho UBND thị xã An Nhơn sử dụng số tiền: 

7.999.600.000 đồng (Bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm ngàn đồng) 

để mua sắm bàn, ghế học sinh cho các trường TH, THCS trên địa bàn thị xã An 

Nhơn năm 2021. 

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2021 

của thị xã An Nhơn (được bố trí tại Quyết định số 8885/QĐ-UBND ngày 

21/12/2020 của UBND thị xã An Nhơn). 

(Danh mục mua sắm chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

 2. Giao Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức 

thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị theo đúng quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

 Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối 

hợp triển khai thực hiện./. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                    
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT,  PCT Lâm Hải Giang; 

- Sở GD&ĐT; 

- Kho bạc NN tỉnh; 

- CVP, PVP VX;                                                                                      Lâm Hải Giang 

- Lưu: VT, K9.                                                                                           
                       



PHỤ LỤC  

       (Kèm theo Công văn số             /UBND-VX ngày         / 5 /2021 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên đơn vị Tên hàng hóa 

Số 

lượng 

(bộ) 

Dự toán  

Kinh phí 

(đồng) 

 TỔNG CỘNG (I+II)  3.496 7.999.600.000 

I TIỂU HỌC  2.160 4.860.000.000 

1 Trường tiểu học Nhơn An 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
144 324.000.000 

2 Trường tiểu học Nhơn Phong 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
144 324.000.000 

3 Trường tiểu học Nhơn Hạnh 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
108 243.000.000 

4 Trường tiểu học số 1 Đập Đá 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
72 162.000.000 

5 Trường tiểu học số 2 Đập Đá 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
72 162.000.000 

6 Trường tiểu học Nhơn Hậu 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
180 405.000.000 

7 Trường tiểu học Nhơn Mỹ 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
54 121.500.000 

8 Trường tiểu học số 1 Nhơn Thành 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
180 405.000.000 

9 Trường tiểu học số 2 Nhơn Thành 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
54 121.500.000 

10 Trường tiểu học Nhơn Hưng 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
144 324.000.000 

11 Trường tiểu học số 1 Bình Định 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
108 243.000.000 

12 Trường tiểu học số 2 Bình Định 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
144 324.000.000 

13 Trường tiểu học Nhơn Khánh 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
72 162.000.000 

14 Trường tiểu học Nhơn Phúc 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
144 324.000.000 

15 Trường tiểu học Nhơn Lộc 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
144 324.000.000 

16 Trường tiểu học Nhơn Thọ 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
108 243.000.000 

17 Trường tiểu học số 1 Nhơn Hòa 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
162 364.500.000 

18 Trường tiểu học số 2 Nhơn Hòa 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
90 202.500.000 

19 Trường tiểu học Nhơn Tân 
Bàn ghế học sinh Tiểu học: 

(01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
36 81.000.000 

 

Thông số kỹ thuật hàng hóa: 

Bàn ghế học sinh Tiểu học: (01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước Bàn (D x R x C): (1.200 x 450 x 630)mm 

Kích thước Ghế (D x R x C1/C2): (330 x 350 x 370/720)mm 

- M t  àn  m t ghế và t a ghế  ư c  àm   ng g  t  nhi n gh p  à  20mm  G   ư c qua c ng  oạn 

t m  s  . G   ư c sơn ph  PU 3  ớp   n m t c  tác   ng chống  m và hạn chế tr   xước. 

- Hộc  àn  ch n hộc  ư c  àm   ng g  t  nhi n gh p  à  12mm  G   ư c qua c ng  oạn t m  s  . 

G   ư c sơn ph  PU 3  ớp   n m t c  tác   ng chống  m và hạn chế tr   xước. 



2 
 

- Các cạnh  ư c  o tròn chống va chạm    c  iệt  àm   ng sản ph m g  phù h p với khí hậu Việt 

Nam. 

- M t  àn  ư c thiết kế c  2 rãnh  ể  út phía trước  àn. 

- Khung  àn  ư c  àm   ng s t mạ k m  hộp  ịnh hình (25 x 50)mm  (25 x 25)mm. Dà  1 2mm 

- Khung ghế  ư c  àm   ng s t mạ k m  hộp  ịnh hình (20 x 20)mm. Dà  1 2mm 

- S t  ư c  àm sạch   ng phương pháp khử h a ch t  Sơn   ng c ng nghệ sơn tĩnh  iện.  

- Các chi tiết c a mối hàn  ư c hàn ch c ch n  với c ng nghệ hàn ro ot và khí  ảo vệ CO2  chịu 

nhiệt  chống gỉ  hạn chế tr   xước. 

- Li n kết các ph n khung  àn với nhau   ng  u ong   u tròn   c giác chìm. 

- Giữa ph n khung  àn với các m t g   i n kết với nhau   ng  as g c chu  n   ng  à  2mm  kích 

thước  as g c (DxRxC)(20x20 x12)mm và vis   u phẳng c   ai ốc nh m tránh việc tháo gỡ tù  

tiện.  

- Các mối  i n kết nà   ảm  ảo ch c ch n  c   ộ  ền sử   ng  âu  ài  tính th m mỹ cao. 

- Chân  àn và chân ghế  ư c  ùng các nút nh a cứng  ể hạn chế tiếng  ộng và tránh  àm tr   xước 

nền nhà.  

- Hai   n h ng  àn c  m c tr o c p học sinh   ư c hàn cố  ịnh tiện cho việc sử   ng. 

- Bảo hành: 12 tháng 

II TRUNG HỌC SƠ SỞ  1.336 3.139.600.000 

1 Trường THCS Nhơn Phong 
Bàn ghế học sinh Trung học Cơ 

sở: (01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
110 258.500.000 

2 Trường THCS Nhơn Hạnh 
Bàn ghế học sinh Trung học Cơ 

sở: (01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
44 103.400.000 

3 Trường THCS Đập Đá 
Bàn ghế học sinh Trung học Cơ 

sở: (01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
110 258.500.000 

4 Trường THCS Nhơn Hậu 
Bàn ghế học sinh Trung học Cơ 

sở: (01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
88 206.800.000 

5 Trường THCS Nhơn Mỹ 
Bàn ghế học sinh Trung học Cơ 

sở: (01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
88 206.800.000 

6 Trường THCS Nhơn Thành 
Bàn ghế học sinh Trung học Cơ 

sở: (01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
110 258.500.000 

7 Trường THCS Nhơn Hưng 
Bàn ghế học sinh Trung học Cơ 

sở: (01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
82 192.700.000 

8 Trường THCS Bình Định 
Bàn ghế học sinh Trung học Cơ 

sở: (01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
110 258.500.000 

9 Trường THCS Nhơn Khánh 
Bàn ghế học sinh Trung học Cơ 

sở: (01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
110 258.500.000 

10 Trường THCS Nhơn Phúc 
Bàn ghế học sinh Trung học Cơ 

sở: (01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
44 103.400.000 

11 Trường THCS Nhơn Lộc 
Bàn ghế học sinh Trung học Cơ 

sở: (01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
110 258.500.000 

12 Trường THCS Nhơn Thọ 
Bàn ghế học sinh Trung học Cơ 

sở: (01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
110 258.500.000 

13 Trường THCS Nhơn Hòa 
Bàn ghế học sinh Trung học Cơ 

sở: (01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
110 258.500.000 

14 Trường THCS Nhơn Tân 
Bàn ghế học sinh Trung học Cơ 

sở: (01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 
110 258.500.000 

Thông số kỹ thuật hàng hóa: 

Bàn ghế học sinh Trung học Cơ sở: (01 Bàn - 02 ghế ngồi rời) 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước Bàn (D x R x C): (1.200 x 450 x 710)mm 

Kích thước Ghế (D x R x C1/C2): (330 x 350 x 410/770)mm 

- M t  àn  m t ghế và t a ghế  ư c  àm   ng g  t  nhi n gh p  à  20mm, g   ư c qua c ng  oạn 

t m  s  . G   ư c sơn ph  PU 3  ớp   n m t c  tác   ng chống  m và hạn chế tr   xước. 

- Hộc  àn  ch n hộc  ư c  àm   ng g  t  nhi n gh p  à  12mm  G   ư c qua c ng  oạn t m  

s  . G   ư c sơn ph  PU 3  ớp   n m t c  tác   ng chống  m và hạn chế tr   xước. 
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- Các cạnh  ư c  o tròn chống va chạm    c  iệt  àm   ng sản ph m g  phù h p với khí hậu Việt 

Nam. 

- M t  àn  ư c thiết kế c  2 rãnh  ể  út phía trước  àn. 

- Khung  àn  ư c  àm   ng s t mạ k m  hộp  ịnh hình (25 x 50)mm  (25 x 25)mm. Dà  1 2mm 

- Khung ghế  ư c  àm   ng s t mạ k m  hộp  ịnh hình (20 x 20)mm. Dà  1 2mm 

- S t  ư c  àm sạch   ng phương pháp khử h a ch t  Sơn   ng c ng nghệ sơn tĩnh  iện.  

- Các chi tiết c a mối hàn  ư c hàn ch c ch n  với c ng nghệ hàn robot và khí  ảo vệ CO2  chịu 

nhiệt  chống gỉ  hạn chế tr   xước. 

- Li n kết các ph n khung  àn với nhau   ng  u ong   u tròn   c giác chìm. 

- Giữa ph n khung  àn với các m t g   i n kết với nhau   ng  as g c chu  n   ng  à  2mm  kích 

thước  as g c (DxRxC)(20x20 x12)mm và vis   u phẳng c   ai ốc nh m tránh việc tháo gỡ tù  

tiện.  

- Các mối  i n kết nà   ảm  ảo ch c ch n  c   ộ  ền sử   ng  âu  ài  tính th m mỹ cao. 

- Chân  àn và chân ghế  ư c  ùng các nút nh a cứng  ể hạn chế tiếng  ộng và tránh  àm tr   

xước nền nhà. 

- Hai   n h ng  àn c  m c tr o c p học sinh   ư c hàn cố  ịnh tiện cho việc sử   ng. 

- Bảo hành: 12 tháng. 
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